                        ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ MÔN NGỮ VĂN 7 
                                                       Học kì I 

I. PHẦN VĂN: 
- Thuộc các bài thơ

- Nắm được tên tác giả, hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, nội dung và nghệ thuật của  các văn bản đã học
- Nắm vững đặc điểm thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đường luật, ngũ ngôn tứ tuyệt.
II. PHẦN TIẾNG VIỆT 
A. Lý thuyết
Câu 1: Các loại từ ghép? Cho ví dụ? Đặc điểm về nghĩa của từ ghép? 

-  Từ ghép có hai loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập. 

+ Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau. 
VD: Bà ngoại 

+ Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ). 
VD : Sách vở 

- Nghĩa của từ ghép:

+ Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính

+ Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.

Câu 2: Các loại từ láy? Cho ví dụ? Nghĩa của từ láy? 
- Các loại từ láy:  từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận. 
+ Ở từ láy toàn bộ, các tiếng lặp lại nhau hoàn toàn; nhưng cũng có một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối 
VD: Xinh xinh 

+ Ở từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần. 

VD : Liêu xiêu 

- Nghĩa của từ láy: được tạo thành nhờ đặc điểm âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng. Trong trường hợp từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc ( tiếng gốc) thì nghĩa của từ láy  có thể có những sắc thái  riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh.
Câu 3: Thế nào là đại từ? Các loại đại từ? Cho ví dụ?

- Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất,… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi.

- Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò  ngữ pháp như chủ ngữ. vị ngữ, trong câu hay phụ ngữ của danh từ, của động từ, của tính từ.
- Các loại đại từ:

+ Đại từ để trỏ dùng để: Trỏ người, sự vật (gọi là đại từ xung hô); 

                                       Trỏ số lượng ; 

                                       Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc. 

* Đại từ để hỏi dùng để: Hỏi về người, sự vật; 

                                        Hỏi về sổ lượng ; 

                                        Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc. 

Câu 4: Kể tên các loại từ ghép Hán việt?Cho ví dụ? Tác dụng của việc sử dụng từ Hán việt?
* Cũng như từ ghép thuần Việt, từ ghép Hán Việt có hai loại chính: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ. 

* Trật tự các yếu tố trong từ ghép chính phụ Hán Việt: 

- yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau 

VD : Ái quốc 

- Có trường hợp: yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau 

VD : Thiên thư 
* Sử dụng từ Hán việt để:
- Tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính

- Tạo sắc thái tao nhã, tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ

- Tạo sắc thái cổ, phù hợp với bầu không khí xã hội xưa

Câu 5: Thế nào là quan hệ từ? Nêu các lỗi thường gặp về quan hệ từ. 

* Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả,… giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

* Các lỗi thường gặp về quan hệ từ:

- Thiếu quan hệ từ;

- Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa;

- Thừa quan hệ từ;

- Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.

Câu 6: Thế nào là từ đồng nghĩa? Các loại từ đồng nghĩa?
* Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. 

* Từ đồng nghĩa có hai loại : những từ đồng nghĩa hoàn toàn (không phân biệt về sắc thái nghĩa) và những từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau). 

VD : Trái - quả ; Hy sinh - bỏ mạng 

Câu 7: Thế nào là từ trái nghĩa? Sử dụng từ trái nghĩa? Cho ví dụ?

* Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. 

* Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động. 

VD : Già >< trẻ 
Câu 8: Thế nào là từ đồng âm? Cách sử dụng từ đồng âm? Cho ví dụ?
* Từ đồng âm Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau. VD : Sâu ( DT ) - Sâu (ĐT ) 

* Khi giao tiếp cần chú ý đến ngữ cảnh để tránh hiểu sai nghĩa của từ hoặc dùng từ với nghĩa nước đôi do hiện tượng đồng âm

Câu 9. Thế nào là thành ngữ? Cho ví dụ? 
Thành ngữ Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh,... Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao. 
VD : Lên thác xuống ghềnh 

Câu 10: Thế nào là điệp ngữ? Nêu tác dụng của điệp ngữ? Các dạng điệp ngữ.

* Điệp ngữ: Khi nói hoặc viết người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu). Cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ; từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ.

* Tác dụng của điệp ngữ: nhằm làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh

* Các dạng điệp ngữ

- Điệp ngữ cách quãng

- Điệp ngữ nối tiếp

- Điệp ngữ chuyển tiếp ( điệp ngữ vòng)

Câu 11: Thế nào là chơi chữ? Hãy kể các lối chơi chữ thường gặp. 

* Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm thanh, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước, … làm câu văn hấp dẫn và thú vị.

* Các lối chơi chữ thường gặp là:

- Dùng từ ngữ đồng âm;

- Dùng lối nói trại âm (gần âm);

- Dùng cách điệp âm;- Dùng lối nói lái;

- Dùng từ ngữ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa.

B Thực hành: 

-  Xem lại các bài tập trong sách giáo khoa. 

-  Bài tập viết đoạn văn: - Theo chủ đề - Có vận dụng kiến thức ngữ pháp 

III.PHẦN TẬP LÀM VĂN 

1. Lý thuyết

Ôn kĩ, nắm chắc phương pháp làm bài văn biểu cảm để vận dụng vào bài làm

- Biểu cảm về sự vật, con người

- Biểu cảm về tác phẩm văn học 

2. Đề tham khảo
Đề 1: Cảm nghĩ về mái trường thân yêu.

a/ Mở bài: - Giới thiệu về ngôi trường: ở đâu, tên gọi, em học ở đó lúc nào?

· Tình cảm đối với ngôi trường.

b/ Thân bài: 

- Sơ lược tiểu sử ngôi trường: có tự bao giờ, tên gọi.

- Miêu tả ngôi trường: phòng học, cây cối xung quanh trường.-

 Ngôi trường và kỉ niệm của em và bạn bè bao thế hệ (gắn với hình ảnh người cô, người thầy đã dạy dỗ các em).

· Công việc chăm sóc và bảo vệ trường.

c/ Kết bài:

- Cảm xúc về ngôi trường.

- Lời tự hứa của bản thân với ngôi trường thân yêu.

Đề 2: Cảm nghĩ về loài cây em yêu thích.
a/ Mở bài: Giới thiệu loài cây mà em yêu thích.

b/ Thân bài: 

- Những đặc điểm riêng của cây: Thân, rễ, hoa quả…. 

- Sự gắn bó của cây đối với cuộc sống của em và gia đình (những kỉ niệm tiêu biểu, đáng nhớ). 

- Giá trị, lợi ích của cây trong đời sống hiện tại.

c/ Kết bài: Tình cảm của em đối với loài cây đó (hành động thiết thực chăm sóc, bảo vệ cây).

Đề 3: Hãy nêu cảm nghĩ của em về Thầy, cô giáo - những người lái đò đưa thế hệ trẻ “cập bến tương lai”. 

a/ Mở bài: Cảm nghĩ chung về thầy cô giáo

b/ Thân bài: 

- Nêu những công lao của thầy cô dành cho học sinh. 

- Tâm tư, tình cảm của thầy cô với nghề nghiệp, với sự nghiệp trồng người.

- Những khó khăn của thầy cô giáo khi đứng trên bục giảng.

- Cảm nhận của bản thân về công lao, cống hiến của thầy cô dành cho thế hệ trẻ.

c/ Kết bài:

Cảm xúc của bản thân về nghề nghiệp và cống hiến của thầy cô giáo. 
Đề 4: Cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. 

a. MB: - GT về bài thơ, tác giả. Cảm nhận chung về bài thơ . 

b. TB: 

- Đến với chiến khu VB, người đọc say mê chiêm ngưỡng bức tranh một đêm trăng tuyệt đẹp. Bức tranh ấy có nhạc, có hoạ.( Tiếng suối ..... lồng hoa). NT so sánh liên tưởng độc đáo.

- Cảnh vật ở đây vừa đặc sắc vừa có chiều cao của nhiều tầng không gian  với nhiều  đường nét hình ảnh đan lồng vào nhau qua điệp từ lồng. 
- Đọc bài thơ ta xúc động  về vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn BH kính yêu. (trích 2 câu thơ tiếp)

+ Đó là vẻ đẹp tâm hồn nghệ sĩ: Yêu mến say mê vẻ đẹp như tranh vẽ của thiên nhiên. 

+ Đó là vẻ đẹp của một vị lãnh tụ vĩ đại: Lo lắng cho vận mệnh đất nước mà chưa ngủ. 

=> Đó là hai nét thống nhất trong con người HCM, thể hiện sự hoà hợp giữa thi  nhân và chiến sĩ cách mạng. Qua bài thơ ta kính trọng biết ơn và khâm phục Bác - một nhà thơ  tài năng. Người mãi là niềm tự hào của dân tộc ta.

c. KB: Khẳng định lại cảm xúc. 

Đề 5: Cảm nghĩ về bài thơ “Rằm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh. 

a. MB: - Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ: 
- GT về bản dịch:  thể hiện tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nước thiết tha của BH.
- Cảm xúc chung: xúc động, cảm phục  tinh thần lạc quan cách mạng của Bác.

b. TB: 

- Cảnh đẹp đêm trăng rằm tháng giêng: ( Trích câu 1, 2)

+ Hình ảnh vầng trăng  đêm rằm gợi cảm xúc lâng lâng thanh thoát.

+ TT Xuân trong câu 2 gợi tả sức sống ăm ắp của mùa xuân 
+ Điệp từ Xuân nhấn mạnh  không khí  vui tươi phơi phới của mùa xuân.

- Câu 3, 4:

+ Từ ngữ và âm điệu nhẹ nhàng thanh thoát: ở chốn mịt mù khói sóng Bác cùng Chính phủ và TW Đảng bàn việc quân, việc nước. 
+ Hình ảnh con thuyền chở đầy trăng lướt trên dòng sông lấp lánh ánh trăng mang vẻ đẹp lãng mạn, tượng trưng cho tình thế lạc quan cách mạng và lòng người tràn đầy vui vẻ tin tưởng. => niềm vui, niềm tin vào thắng lợi của CM, của kháng chiến, giúp ta hiểu phong thái ung dung tự tại, niềm lạc quan mãnh liệt vào tương lai.

c. KB: 

- Bài thơ có âm hưởng khoẻ khoắn, tươi vui, hình ảnh thơ đẹp, lãng mạn khẳng định HCM  là một nghệ sĩ có tâm hồn và trái tim nhạy cảm

- Bài thơ gây xúc động, cảm giác thanh cao trong sáng chắc chắn sẽ có sức sống lâu bền trong lòng người đọc.
Đề 6: Cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến 

1. MB: 

- Nhắc tới nhà thơ NK là chúng ta nhớ đến nhà thơ của làng cảnh VN, của những tình cảm thôn quê đậm đà, chân chất.Tình cảm của ông thể hiện với những người bạn của mình thật xúc động và chứa chan tình nghĩa. Xong cảm xúc trong tôi khi đọc bài thơ BĐCN là h/ả một Tam nguyên Yên Đổ  với nụ cười hóm hỉnh trên môi với người bạn già lâu ngày đến chơi thật khó phai mờ. 

2. TB: 

- Mở đầu bài thơ là một lời chào bằng thơ thật tự nhiên mà gần gũi: Cụm từ chỉ thời gian và cách xưng hô thể hiện sự hồ hởi vui mừng của nhà thơ khi có bạn đến thăm? Có lẽ phải là những người bạn tri âm tri kỉ mới có cách xưng hô thân tình như thế.

- Sau lời chào vồn vã thân tình đó cụ Nguyễn đã giãi bày hoàn cảnh của mình.

+ Một tình huống khó xử xảy ra: Nhà không có gì đ ể tiếp bạn

 + đến đây, người đọc có thể đặt câu hỏi: Phải chăng Nhà NK nghèo đến nỗi ông không  có gì để tiếp bạn?

+ Không hề có chuyện đó. Tất cả đều có đầy đủ: Một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà xinh xắn không thiếu thứ gì: đồ ăn thức uống trong vườn nhà sẵn có nhưng ngặt nỗi lại chưa thể dùng được...

+ Đưa ra tình huống đó để thử bạn xem tình cảm mà bấy lâu xa cách mình và bạn còn như xưa không, để bày tỏ tình cảm đối với bạn, để thể hiện một cách sống giản dị đạm bạc, một nhân cách thanh cao không màng danh lợi, một cuộc sống tình cảm đầy đủ, vui tươi hóm hỉnh của cụ Nguyễn.

- Điều khiến em cảm động nhất là câu cuối bài thơ: ý nghĩa của cả bài, của tình bạn cao cả mà chân chính được thể hiện ở câu thơ này. Vượt lên trên mọi thứ vật chất bình thường để khẳng định một tình bạn trong sáng thuỷ chung.

3. KB: Tình cảm chân thành mà đậm đà thắm thiết của hai người bạn trong bài thơ BĐCN từ trên 100 năm nay vẫn khiến người đọc mãi khắc ghi trong  lòng.
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